
Mức hưởng/tháng Số tháng hỗ trợ Nhu cầu KP/kỳ

MN Đồng Quang 2,400,000

1 Nguyễn Hải Vân 5T Trẻ khuyết tật 150,000 4 600,000

2 Nguyễn Thanh Trúc 5T Hộ nghèo 150,000 4 600,000

3 Nguyễn Anh Tuấn 4T Hộ nghèo 150,000 4 600,000

4 Nguyễn Anh Tú 4T Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Đức Xương 600,000

5 Phạm Minh Ánh 4TA Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Gia Hòa 1,200,000

6 Phạm Khôi Nguyên 5TC Hộ nghèo 150,000 4 600,000

7 Phạm Văn Chủ 4TA Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Hoàng Diệu 1,200,000

8 Bùi Diệu Hà 3TC Hộ nghèo 150,000 4 600,000

9 Nguyễn Cảnh Hoàng Nam 3TB Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Hồng Hưng 600,000

10 Nguyễn Thế Doanh 4TD Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Nhật Tân 600,000

11 Trần Đăng Khoa 5TC Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Quang Minh 600,000
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12 Vũ Văn Đam 3TA Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Tân Tiến 600,000

13 Nguyễn Phúc Lâm 4TA Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Thị Trấn Gia Lộc 1,800,000

14 Nguyễn Trần Thành Phúc 5TA Hộ  nghèo 150,000 4 600,000

15 Dương Thị Hòa An 4TB Hộ  nghèo 150,000 4 600,000

16 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3TE Hộ  nghèo 150,000 4 600,000

MN Thống Nhất 600,000

17 Nguyễn Việt Anh 5TC Hộ  nghèo 150,000 4 600,000

MN Thống Kênh 1,200,000

18 Vũ Quỳnh Châm 5TC Trẻ khuyết tật 150,000 4 600,000

19 Phạm Ngọc Tường Vy 3TC Trẻ khuyết tật 150,000 4 600,000

MN Toàn Thắng 1,200,000

20 Nguyễn Tuấn Anh 5TB Hộ nghèo 150,000 4 600,000

21 Nguyễn Huy Thành 5TC Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Trùng Khánh 600,000

22 Trần Thị Thùy Dương 4TB Hộ nghèo 150,000 4 600,000

MN Yết Kiêu 3,600,000

23 Vũ Thùy Dương 3TA Hộ nghèo 150,000 4 600,000

24 Phạm Thành Đạt 3TD Hộ nghèo 150,000 4 600,000

25 Vũ Xuân Khang 5TA Hộ nghèo 150,000 4 600,000

26 Vũ Quý Minh Đức 5TB Hộ nghèo 150,000 4 600,000

27 Vũ Đình Chiến  5TD Hộ nghèo 150,000 4 600,000

28 Nguyễn Phương An 5TB Trẻ khuyết tật 150,000 4 600,000

Tổng 16,800,000
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